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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

   Bản án số: 25/2019/HNGĐ-PT 

   Ngày 23 - 12 - 2019 

   V/v “Ly hôn và chia tài sản 

                   khi ly hôn” 
 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Xuân Long 

Các thẩm phán:                          Ông Nguyễn Thành Hiếu 

                                                            Ông Trương Văn Tâm  

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Hồng Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Bà Trần Thị Kiều Oanh – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 23 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, xét xử phúc thẩm vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 18/2019/TLPT-HNGĐ 

ngày 02 tháng 12 năm 2019, về việc “Ly hôn và chia tài sản khi ly hôn”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 76/2019/HNGĐ-ST ngày 05 tháng 9 năm 2019 

của Tòa án nhân dân thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị kháng cáo.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2019/QĐ-PT ngày 06/12/2019, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1974 (có mặt); 

Địa chỉ: Đường X, phường Y, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1971 (có mặt); 

Địa chỉ: Đường X, phường Y, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1967 (có mặt); chị Bùi Thị Thanh T, sinh năm 

1991 (vắng mặt); chị Bùi Thị Thảo H, sinh năm 1997 (vắng mặt); 

Cùng trú tại địa chỉ: Đường X, phường Y, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; 

Người đại diện hợp pháp cho bà T, bà H: Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1967, 

là đại diện theo ủy quyền, theo văn bản ủy quyền ngày 18/10/2018 (có mặt). 

- Ông Nguyễn Quốc H, sinh năm 1953 (vắng mặt) và bà Nguyễn Thị M, sinh 

năm 1956 (vắng mặt); 

Cùng trú tại địa chỉ: Xóm P, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; 

Người đại diện hợp pháp cho ông H, bà M là bà Nguyễn Thị H, sinh năm 

1974, là đại diện theo ủy quyền, theo văn bản ủy quyền ngày 05/7/2019 và ngày 

09/7/2019 (có mặt). 

Địa chỉ: đường X, phường Y, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
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- Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1952 (vắng mặt) và bà Hà Thị M, sinh năm 

1952 (vắng mặt); 

Cùng trú tại: Tổ dân phố T, thị trấn L, huyện N, tỉnh Nam Định. 

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí T; 

Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp Đ, phường R, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Văn P; chức vụ: Giám đốc, là đại 

diện theo pháp luật (vắng mặt) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1982; địa chỉ: 44A, 

đường H, phường R, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là đại diện theo ủy 

quyền, theo văn bản ủy quyền ngày 05/9/2019 (có mặt). 

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1974 (có 

mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiêṇ  ngày 14/5/2018, bản tự khai, quá trình tố tụng và tại 

phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị H trình bày:  

 Sau thời gian tìm hiểu nhau khoảng 03 tháng, bà Nguyễn Thị H và ông 

Nguyễn Văn T tự nguyện kết hôn và đăng ký kết hôn ngày 14/01/1991 tại UBND 

xã L, huyện N, tỉnh Nam Định.  

 Sau khi đăng ký kết hôn, vợ chồng sống chung với bố mẹ chồng đã phát sinh 

nhiều mâu thuẫn nguyên nhân do kinh tế. Năm 2007, ông T vào Vũng Tàu làm ăn, 

thỉnh thoảng gửi tiền về quê cho bà H để chi tiêu sinh hoạt gia đình. Năm 2009, bà 

H chuyển vào Vũng Tàu, ban đầu vợ chồng sống nhờ nhà em chồng. Đến năm 

2011, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn trầm trọng nguyên nhân do kinh tế. Ông T đi 

làm nhưng chỉ đưa tiền đóng học cho con, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình 

đều do bà H tự trang trải. Bà hỏi tiền thu nhập đâu ông T nói trả nợ hết nhưng thực 

tế ông T gửi tiền về cho bố mẹ đẻ ở quê, từ đó vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi 

vã. Khi cãi nhau, ông T đấm, đá bà thâm tím mặt phải đi viện. Năm 2012, không ở 

nhờ nhà em chồng nữa, bà chuyển ra ngoài thuê nhà sinh sống, khoảng cuối năm 

2012 đầu năm 2013, vợ chồng trở về Bắc, đến năm 2014 vợ chồng quyết định 

quay lại Vũng Tàu làm nhà sinh sống. Tháng 6-2015, vợ chồng phát sinh mâu 

thuẫn trầm trọng nguyên nhân do kinh tế và ông T có quan hệ với người phụ nữ 

khác. Bà đã khuyên bảo ông T không được mà ông T còn có hành vi dùng vũ lực 

do đó, mặc dù sống cùng nhà nhưng vợ chồng ly thân về tình cảm từ cuối năm 

2015 đến nay.  

 Thấy rằng tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài 

nên bà H có đơn khởi kiện ông T yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau: 

Về hôn nhân: Bà H yêu cầu được ly hôn với ông Nguyễn Văn T. 

Về con chung: Vợ chồng bà có 02 con trai, gồm: Nguyễn Văn T, sinh ngày 

14/5/1996 và Nguyễn Văn L, sinh ngày 25/5/1998. Đến nay hai con đã trưởng 

thành nên không yêu cầu tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung: Quá trình chung sống, năm 2006 vợ chồng bà H mua chung 

với bà Nguyễn Thị H1 03 lô đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí T (gọi tắt 

là Công ty T), với giá 70.000.000 đồng. Vợ chồng bà gửi tiền từ Bắc vào cho bà 

H1 số tiền là 35.000.000 đồng để bà H1 nộp tiền mua 03 lô đất, gồm: 01 lô bà H1 
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đã làm nhà và đang sinh sống trên đất tọa lạc tại đường X, phường Y, TP.Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 01 lô vợ chồng bà đã làm nhà và đang sinh sống tọa 

lạc tại số đường X, phường Y, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 01 lô còn 

đất trống. Khi mâu thuẫn chia tài sản, vợ chồng và bà H1 đã bàn bạc thỏa thuận 

thống nhất miệng, 03 lô đất cộng vào chia đôi, theo đó, 02 lô đất đã làm nhà của ai 

người đó được hưởng. Lô đất của gia đình bà H1 có giá trị hơn lô đất của vợ 

chồng bà nên lô đất trống bán khi chia tiền, vợ chồng bà sẽ hưởng tiền nhiều hơn, 

ước tính lô đất trống có giá trị 400 triệu, bà H1 hưởng 150.000.000 đồng, vợ 

chồng bà hưởng 250.000.000 đồng; nhưng sau đó ông T bà H1 không đồng ý bán. 

Nay bà yêu cầu chia cụ thể, định giá toàn bộ 03 thửa đất được trị giá bao nhiêu 

chia đôi, bà H1 hưởng ½, vợ chồng bà được hưởng ½. Sau đó chia tài sản chung 

của vợ chồng bà, bà yêu cầu chia đôi, vợ chồng mỗi người hưởng ½ , bà H yêu 

cầu lấy giá trị tài sản bằng tiền. 

Về nợ chung: Bà H xác nhận, vợ chồng nợ ông Nguyễn Quốc H, bà Nguyễn 

Thị M 35.800.000 đồng; nợ ông Nguyễn Văn H, bà Hà Thị M 95.000.000 đồng. 

Bà đồng ý mỗi bên trả ½ tất cả các khoản nợ. Đối với số tiền 24.000.000 đồng ông 

H bà M đòi, bà xác nhận có mượn, ông T đã trả nên bà không đồng ý trả.  
 

Bị đơn ông Nguyễn Văn T trình bày:  

Lời trình bày của bà H về điều kiện, thời gian kết hôn và mâu thuẫn là đúng. 

Tuy nhiên, theo bà H vợ chồng mâu thuẫn 1991-2007 là không đúng vì thời gian 

đó, ông và bố mẹ ông đi làm đưa tiền cho bà H nuôi con và chi tiêu mọi sinh hoạt 

trong gia đình. Năm 2007, ông chuyển vào Vũng Tàu làm ăn sinh sống, 6 tháng 

đầu lương thấp không gửi tiền về, sau đó thu nhập cao hơn nên ông mới có tiền 

gửi về cho bà H. Năm 2009, bà H vào Vũng Tàu sinh sống cùng ông tại nhà em 

gái. Năm 2011, vợ chồng mâu thuẫn về việc dạy dỗ con nên bà H ra ngoài thuê 

nhà sinh sống. Do con cái học hành sa sút nên cuối năm 2011, ông ra ngoài sinh 

sống cùng vợ con. Giữa năm 2012, vợ chồng ông chuyển về Bắc sinh sống. Đầu 

năm 2013, ông vào Vũng Tàu sinh sống trước. Năm 2014, vợ chồng lại vào Vũng 

Tàu làm nhà sinh sống đến nay. Ông xác nhận mỗi lần vợ chồng cãi nhau, bà H 

láo nên ông dùng tay tát bà H khoảng 02 - 03 lần. Thực tế tháng 6-2016, ông làm 

xa ở Cà Mau thỉnh thoảng về nhà thăm con cái nhà cửa rồi lại đi, và cũng do có 

mâu thuẫn nên vợ chồng không quan hệ từ đó đến nay.  

Nay qua yêu cầu khởi kiện của bà H, ông T có ý kiến như sau: 

Về hôn nhân: Ông đồng ý ly hôn với bà H. 

Về con chung: có 02 con tên là: Nguyễn Văn T, sinh ngày 14/5/1996 và 

Nguyễn Văn L, sinh ngày 25/5/1998. Các con chung nay đã trưởng thành nên 

không yêu cầu tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung: Quá trình chung sống, vợ chồng ông chỉ tạo lập được một 

căn nhà, đất tọa lạc tại đường X, phường Y, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Ông đồng ý chia đôi nhà đất, mỗi bên nhận bằng đất vì nhà hai mặt đường. 

Bà H khai vợ chồng ông mua đất chung 03 lô đất cùng với vợ chồng bà 

Nguyễn Thị H1 là không đúng. Thực tế năm 2006, vợ chồng ông giao cho ông Bùi 

Văn Đ là chồng bà H1 số tiền 35.000.000 đồng, khi giao tiền không lập văn bản. 

Theo ông Đ nói, vợ chồng ông vào Vũng Tàu chưa có nhà ở thì nhượng cho 01 lô 

đất để ở. Sau đó, vợ chồng làm nhà ở nên bà H yêu cầu chia lô đất trống còn lại là 
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không có căn cứ nên ông không đồng ý. Ông xác nhận khi mâu thuẫn cãi nhau 

chia tài sản chung, vợ chồng ông đã gặp trực tiếp bà H1 để thỏa thuận thương 

lượng. Bà H1 đưa ra yêu cầu, 03 lô đất cộng vào chia đôi, theo đó, 02 lô đất của 

mỗi gia đình đã làm nhà thì nhà đất của gia đình nào thì gia đình đó được toàn 

quyền sử dụng, sỡ hữu. Tuy nhiên, lô đất của gia đình bà H1 đã làm nhà có giá trị 

hơn lô đất của vợ chồng ông nên lô đất trống khi bán chia tiền, vợ chồng ông sẽ 

được phần hơn. Tại thời điểm đó ước tính có giá trị lô đất là 400 triệu, bà H1 

hưởng 150.000.000 đồng, vợ chồng ông hưởng 250.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau 

này ông mới biết, ngoài nộp tiền đất 70.000.000 đồng thì bà H1, ông Đ còn phải 

nộp cả tiền san lấp mặt bằng, tiền đường nên ông chỉ thừa nhận tài sản chung vợ 

chồng là nhà đất hiện vợ chồng đang sinh sống. 

Về nợ chung: Ông xác nhận vợ chồng nợ các khoản, gồm: Nợ ông Nguyễn 

Quốc H, bà Nguyễn Thị M 35.800.000 đồng; nợ ông Nguyễn Văn H, bà Hà Thị M 

95.000.000 đồng. Ngoài ra, vợ chồng ông có vay nợ của dòng họ Ng số tiền 

24.000.000 đồng; ông H đứng ra trả giúp; số tiền này hiện nay vợ chồng ông chưa 

trả ông H. Ông tự nguyện trả nợ cho ông H bà M 24.000.000 đồng nếu bà H không 

đồng ý trả. Ngoài ra, vợ chồng ông không nợ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác. 
 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
 

 Bà Nguyễn Thị H1 trình bày:  

 Năm 2005, Công ty TNHH Cơ khí T có dự kiến cấp đất cho cán bộ công 

nhân của Công ty trong đó có vợ chồng bà. Đến năm 2008 Công ty ban hành 

Quyết định cấp đất thì ông Bùi Văn Đ đã chết (ngày 15-9- 2008) nên Quyết định 

cấp đất đứng tên bà. Theo Quyết định cấp đất, bà được cấp 01 suất đất có diện tích 

khoảng 240 m
2
 đất nông nghiệp, chia làm 03 lô, với giá tiền 70.000.000 đồng. 

Công ty thu tiền đất nhiều đợt vào năm 2005 và năm 2006. Ngoài tiền đất ra, bà 

phải nộp tiền làm đường, san lấp mặt bằng cho bộ phận vật tư của Công ty là 

35.000.000 đồng vào năm 2007. Hiện nay, bà không còn giữ biên lai thu tiền. Lúc 

đó, bà cũng không biết nên không báo cho ông T. Tuy nhiên, sau đó bà có nói cho 

vợ chồng ông T biết nhưng bà H không thừa nhận. 

Thực tế năm 2007 khi ông Đ còn sống, vợ chồng bà chuyển nhượng cho vợ 

chồng ông T bà H lô đất diện tích 85 m
2
, với giá tiền là 35.000.000 đồng. Hai bên 

đã giao đất, nhận đủ tiền. Năm 2014, vợ chồng ông T làm nhà sinh sống đến nay. 

Giấy chứng nhận do Công ty Cơ khí T xác nhận về việc bà và vợ chồng bà H mua 

chung 03 lô đất đề ngày 13/4/2008 là do bà H lập, bà ký trong đơn là do bà H lập 

sau này khi vợ chồng bà H làm nhà xong có nhu cầu mắc điện sinh hoạt nên mới 

ký. Giấy chứng nhận Công ty T xác lập năm 2008 là không đúng. 

Trước yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung của bà H bà không đồng ý vì năm 

2007 vợ chồng bà chỉ chuyển nhượng cho vợ chồng bà H 01 lô đất với giá 

35.000.000 đồng, lô đất này bà đã bàn giao cho vợ chồng ông T làm nhà ở. Nếu 

ông T bà H mua chung thì phải chung tiền với vợ chồng bà từ năm 2005-2006. Do 

đó, năm 2007, ông T bà H giao cho vợ chồng bà 35.000.000 đồng là bằng 1/3 tổng 

số tiền mua đất và làm đường, san mặt bằng nên tài sản chung của vợ chồng bà H 

chỉ duy nhất là lô đất hiện đang sinh sống. 
 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí T trình bày:  



5 

 

Năm 2006, Công ty T được cấp GCNQSDĐ thửa đất số 26539.37.91, tờ bản 

đồ số 37, diện tích 5.123,1 m
2
, phường Y, TP. Vũng Tàu. Năm 2008 Ban Giám 

đốc đã xem xét nhu cầu cần vốn kinh doanh và nhu cầu cần nhà ở của công nhân 

viên Công ty nên đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích 5.123,1m2 đất nêu trên cho 

10 cán bộ công nhân viên và 04 cá nhân khác. Ai là công nhân viên của công ty thì 

được cấp bán 03 lô đất có diện tích 280 m
2 
với tổng số tiền là 70.000.000 đồng (Số 

lô, số thửa cho từng cá nhân căn cứ vào Quyết định cấp bán và sơ đồ phân chia lô 

đất Công ty T đã ban hành). Tất cả cá nhân, cán bộ công nhân viên mua đất đã nộp 

đầy đủ tiền cho Công ty tại thời điểm nhận được Quyết định cấp bán.  

Cụ thể ngày 13/4/2008, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định số 22/QĐ 

2008 TT cấp bán cho bà Nguyễn Thị H1 các lô đất sau: Thửa số 1 – Lô số 02, kích 

thước 4.5 m x 15.77 m; Thửa số 3 – Lô số 02, kích thước 4.89 m x 17.5 m; Thửa 

số 5 – Lô số 02, kích thước 4.9 m x 17.5 m. Bà H1 đã nộp đầy đủ tiền cho Công ty 

T và Công ty cũng đã bàn giao đất cho bà H1 sử dụng. Trách nhiệm của Công ty 

chỉ còn ký sang tên phần diện tích đất đã cấp bán cho bà H1 theo quy định của 

pháp luật.  

Việc san lấp mặt bằng, làm đường, điện, nước các cá nhân đã mua thửa đất số 

26539.37.91 tự thỏa thuận và thuê mướn đơn vị, các nhân có chức năng thực hiện. 

Công ty T không thu tiền cho các công việc này. 

Năm 2015, ông Nguyễn Văn T gặp Giám đốc Công ty xem xét ban hành cho 

ông T xin 01 quyết định để hoàn thiện thủ tục mắc điện, nước do lúc đó ông T đã 

làm nhà và đang ở tại 01 trong 03 lô đất cấp bán cho bà H1. Thấy nhu cầu chính 

đáng nên Giám đốc đã đồng ý ký xác nhận vào biên bản thỏa thuận giữa bà H1, 

ông T và ban hành Quyết định 22a để ông T làm thủ tục mắc điện, nước. Trong 

quá trình đánh máy nhân viên thực hiện đã copy lại quyết định cũ vì vậy đã sai về 

ngày tháng ban hành quyết định và Điều số II trong Quyết định (số tiền ông T phải 

thanh toán cho Công ty). 

 Việc thỏa thuận mua bán/chung tiền giữa bà Hòa và ông T, Công ty không 

được biết và Công ty không thu bất kể tiền gì trực tiếp từ ông T. Biên bản thỏa 

thuận giữa bà H1 và ông T ghi, ông T hiện làm nhà trên thửa đất số 5 lô số 02 vì 

vậy trên quyết định cũng ghi là thửa đất số 05 lô số 02 nhưng thực tế là thửa đất số 

3 lô số 02. Trong Quyết định ban hành Công ty đã ghi rõ “người được cấp bán 

được phép sử dụng các lô đất theo đúng qui định của pháp luật”.  

Trước yêu cầu khởi kiện của bà H, Công ty T không tranh chấp việc đã 

chuyển nhượng đất cho các hộ dân trong đó có bà H1, không yêu cầu độc lập.  
 

Ông Nguyễn Quốc H và bà Nguyễn Thị M trình bày:  

Ông H, bà M là bố mẹ đẻ của bà H. Năm 2014, ông T làm nhà ở Vũng Tàu, 

bà H đang ở quê nên hỏi mượn tiền vợ chồng ông bà. Ông bà nói với bà H phải 

nói với ông T gọi điện về hỏi thì vợ chồng ông bà mới cho mượn. Ông T gọi điện 

về, ông bà đồng ý cho vay. Lúc đó, ông bà có 1,3 cây vàng 9999, ông bà đưa cho 

bà H bán được 38.500.000 đồng, bà H nhờ em gái là Nguyễn Thị T chuyển tiền 

qua tài khoản của ông Nguyễn Văn T là chú ruột của ông T sinh sống ở Vũng Tàu 

để tiện cho ông T lấy về làm nhà. Số tiền này ông T bà H chưa trả nên ông bà có 

yêu cầu độc lập yêu cầu Tòa án buộc ông T bà H phải trả ông bà số tiền 

38.500.000 đồng. 
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Ông Nguyễn Văn H bà Hà Thị M trình bày:  

Ông bà là bố mẹ ruột của ông T. Vợ chồng ông cho ông T bà H vay các 

khoản tiền sau, gồm: 

- Ngày 17-11-2014, ông bà cho vợ chồng ông T bà H vay số tiền 95.000.000 

đồng bằng hình thức chuyển số tiền trên vào tài khoản của em trai ông là ông 

Nguyễn Văn T sinh sống ở Vũng Tàu. 

- Ngày 07-01-2015, vợ chồng ông đứng ra vay 20.000.000 đồng từ quỹ họ 

Ng cho ông T và bà H vay làm nhà, với lãi suất là 0,55%/tháng. Số tiền này bà H 

nhận trực tiếp. Tổng cả gốc và lãi đến tháng 2-2018, ông đã đứng ra trả cho ông T 

bà H tổng số tiền là 24.000.000 đồng.  

Tổng 02 số tiền trên hiện nay bà H ông T chưa trả cho ông bà nên ông bà có 

yêu cầu độc lập buộc ông T bà H phải trả tồng số tiền là 119.000.000 đồng nêu 

trên. 
 

Tại bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 76/2019/HNGĐ-ST ngày 05/9/2019 

của Tòa án nhân dân thành phố V đã:  

Áp dụng: khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 

và khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; các Điều 56, 27, 37, 

60 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Các Điều 15, 127 của Luật Đất đai 

năm 2003; Điều 689 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 62 và Điều 68 Luật Xây 

dựng năm 2003; điểm a, e khoản 5 và điểm a khoản 7  Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016. 

Tuyên xử:  

[1] Đình chỉ yêu cầu chia tài sản chung của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H đối 

với bị đơn ông Nguyễn Văn T. 

[2] Về hôn nhân: Ghi nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Nguyễn Thị H và ông 

Nguyễn Văn T. 

[3] Về con chung: Bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Văn T có 02 con chung, 

gồm: Nguyễn Văn Truyền, sinh ngày 14-5-1996 và Nguyễn Văn Linh, sinh ngày 

25-5-1998, đã trưởng thành, Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[4] Về nợ chung: 

Ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự về trả nợ chung, cụ thể: 

- Bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Văn T mỗi người có nghĩa vụ trả cho vợ 

chồng ông Nguyễn Quốc H, bà Nguyễn Thị M số tiền là 17.900.000 đồng (Mười 

bảy triệu, chín trăm ngàn đồng). 

- Bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Văn T mỗi người có nghĩa vụ trả cho vợ 

chồng ông Nguyễn Văn H, bà Hà Thị M số tiền 47.500.000 đồng (Bốn mươi bảy 

triệu, năm trăm ngàn đồng) 

- Ông Nguyễn Văn T có nghĩa vụ trả cho vợ chồng ông Nguyễn Văn H, bà 

Hà Thị M số tiền 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng), trong đó, nợ gốc là 

20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); nợ lãi là 4.000.000 đồng (Bốn triệu 

đồng). 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án, chi phí tố tụng, 

án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 
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Ngày 18/9/2019, bà Nguyễn Thị H làm đơn kháng cáo yêu cầu Tòa phúc 

thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng: Xem xét giải quyết phân chia tài 

sản chung vợ chồng khi ly hôn, với lý do Tòa cấp sơ thẩm tuyên đình chỉ yêu cầu 

chia tài sản chung của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H đối với bị đơn ông Nguyễn 

Văn T là không có căn cứ, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự.  
 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bà Nguyễn Thị H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và các đương sự giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu độc lập, không thỏa thuận được với nhau về 

việc giải quyết toàn bộ vụ án. 
  

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát như sau:  

- Về việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, thư ký và các đương sự là 

đúng theo quy định của pháp luật.  

- Về nội dung kháng cáo: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án bao gồm: "Giấy chứng nhận" đề ngày 13/4/2008; Quyết định số 22 và 22a cùng 

ngày 13/4/2008 của giám đốc Công ty T và sự thừa nhận của các đượng sự thì có 

căn cứ xác định: Khoảng năm 2008 vợ chồng bà H, ông T mua chung với bà H1 

diện tích 280 m
2
 gồm 03 lô đất nằm trong tổng diện tích 5.123,1m

2
 đã được 

UBND thành phố V cấp GCNQSD đất cho công ty TNHH cơ khí T vào ngày 

19/5/2006. Hiện nay, trong 03 lô đất thì vợ chồng bà H và bà H1 mỗi bên đều xây 

dựng nhà trên 01 lô đất, lô còn lại để đất trống. Vì vậy, bà H có yêu cầu chia tài 

sản chung khi ly hôn với ông T là nhà đất hiện vợ chồng bà H đang ở và lô đất 

trống là tài sản chung với bà H1. Nhận thấy, trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa phúc thẩm, đại diện Công ty T xác nhận không tranh chấp các hợp đồng 

chuyển nhượng đất với các hộ dân, phía công ty sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục 

để tách thửa sang tên cho các hộ dân. Ngoài ra, đối với nhà đất hiện bà H và ông T 

đang ở thì Công ty T và bà H1 đều không có tranh chấp, bà H và ông T đã xây 

dựng nhà ở trên đất ổn định, ông T và bà H đều xác định nhà đất đường X, phường 

Y là tài sản chung của ông T và bà H nên có cơ sở xác định nhà đất này là tài sản 

chung của ông T, bà H mặc dù chưa được công nhận QSD đất. Vì vậy, khi bà H có 

đơn khởi kiện yêu cầu ly hôn với ông T, yêu cầu ly hôn được chấp nhận thì cần 

thiết phải chia tài sản chung của ông T và bà H, trường hợp không thể chia đất 

theo hiện vật thì có thể tạm giao đất cho một trong hai bên để hoàn tất thủ tục theo 

quy định của pháp luật đất đai. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xác định nhà đất tranh 

chấp chưa đủ điều kiện để khởi kiện là chưa đúng, đồng thời do Tòa án cấp sơ 

thẩm chưa chia phần tài sản chung nên cấp phúc thẩm cần phải hủy một phần bản 

án sơ thẩm về phần tài sản chung, giao hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết 

lại theo thủ tục chung. 

Từ những nhận định trên, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm, chấp nhận đơn 

kháng cáo của bà Nguyễn Thị H; áp dụng khoản 3, Điều 308, Điều 310 BLTTDS 

hủy một phần Bản án sơ thẩm số 76/2019/HNGĐ-ST ngày 5/9/2019 của TAND 

TP. Vũng Tàu. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  
 

[1] Về tố tụng:  
 

[1.1] Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị H đảm bảo đúng thủ tục, nội dung 

và nộp trong thời hạn theo quy định tại các Điều 272, 273 của Bộ luật tố tụng dân 

sự nên hợp lệ. Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận xem xét lại bản án sơ thẩm 

theo trình tự phúc thẩm. 
 

[1.2] Xét sự vắng mặt của đương sự tại phiên tòa: Các đương sự vắng mặt tại 

phiên tòa nhưng đã ủy quyền cho người đại diện và có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt, nên căn cứ Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ 

án. 
 

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị H thì thấy:  

Theo xác nhận của Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí T (gọi tắt là Công ty 

T) thì: Nguồn gốc đất ký hiệu lô D diện tích 69.9 m
2
, lô C diện tích 41.6 m

2
,  lô C1 

diện tích 41.6 m
2
 và lô B có diện tích 87.7 m

2
 có nguồn gốc là 01 phần của thửa 

đất số 26539.37.91, tờ bản đồ số 37, tọa lạc tại phường Y, thành phố V thuộc 

quyền sử dụng hợp pháp của Công ty T theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AĐ 206393 của UBND thành phố V cấp cho bà Lê Thị Ánh H vào ngày 

10/4/2006, được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

chỉnh lý sang tên Công ty T vào ngày 19/5/2006. Đến năm 2008, Công ty T cấp 

bán cho cán bộ công nhân viên là bà Nguyễn Thị H1 theo quyết định số 

22/QĐ2008TT ngày 13/4/2008. Bà H1 đã nộp đầy đủ tiền cho Công ty tại thời 

điểm nhận được quyết định cấp bán và Công ty cũng đã bàn giao đất cấp bán trên 

thực địa cho bà H1. Hiện nay, việc mua bán chỉ còn thủ tục tách thửa sang tên theo 

quy định. Trong quá trình sử dụng, bà H1 có tiến hành chuyển nhượng hoặc vợ 

chồng bà H có góp vốn để cùng sử dụng chung thì thuộc quyền của bà H1, Công 

ty không có liên quan gì, không có tranh chấp, không có yêu cầu gì đối với việc 

cấp bán đất trên cho bà H1.  

Theo xác nhận của bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn 

Thị H1 thì:  

Bà Nguyễn Thị H1 không tranh chấp gì đối với phần đất đã chuyển nhượng 

cho vợ chồng bà H, ông T là quyền sử dụng đất ký hiệu là lô C có diện tích 41.6 

m
2
 và lô C1 có diện tích 41.6 m

2
 tọa độ (3,4,5,6,7,8,3) tọa lạc tại Phường Y, thành 

phố V thể hiện trên sơ đồ vị trí thửa đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

lập ngày 08-5-2019; trên đất có căn nhà 01 tầng, gác gỗ. Bà H và ông T đều thống 

nhất đồng ý chia theo quy định của pháp luật.  

Ngoài ra, bà H còn yêu cầu phân chia tài sản chung của vợ chồng theo tỷ lệ 

góp tiền mua chung với bà Nguyễn Thị H1 là quyền sử dụng đất ký hiệu là lô B có 

diện tích 87.7 m
2
 có tọa độ (18,19,20,21,18) tọa lạc tại Phường Y, thành phố V thể 

hiện trên sơ đồ vị trí thửa đất do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 

08-5-2019. Phần diện tích đất này, bà H1 và ông T không đồng ý.  

Như vậy, theo xác nhận từ Công ty T, bà H1 và vợ chồng bà H, ông T thì: 

Các bên không có bất kỳ tranh chấp gì liên quan đến giao dịch cấp bán, phân chia 

đất cho nhau để sử dụng; các bên đã giao nhận đủ tiền, đã tiến hành nhận đất sử 
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dụng trên thực địa nên có đủ cơ sở khẳng định, quyền sử dụng đất của Công ty đã 

được Công ty giao lại cho người nhận chuyển nhượng nên đủ điều kiện để công 

nhận quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bên nhận chuyển 

nhượng và là căn cứ để xác định quyền sử dụng đất là tài sản thuộc quyền sử dụng 

của bà H1 hay là tài sản chung của bà H1 và vợ chồng bà H, ông T.  

Căn cứ vào biên bản xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản ngày 

10/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố V thì trên 03 lô đất mà bà H1 nhận 

chuyển nhượng từ Công ty T thì: có 02 lô đã được xây dựng nhà kiên cố, cụ thể: lô 

C và lô C1 đã được vợ chồng bà H, ông T xây nhà loại 1 tầng, gác gỗ; lô D đã 

được bà Nguyễn Thị H1 xây dựng nhà. Theo xác nhận của bà H, ông T thì căn nhà 

01 tầng, gác gỗ là do vợ chồng bỏ tiền ra xây dựng và là nơi sinh sống của cả gia 

đình; xét thấy, mặc dù căn nhà này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhưng có đủ cơ sở khẳng định đây là tài sản chung của vợ chồng bà H và ông T.  

Do đó, khi ly hôn, bà H yêu cầu phân chia tài sản khi ly hôn gồm quyền sử 

dụng đất và tài sản có trên đất là hoàn toàn phù hợp. Trong trường hợp này, nếu có 

căn cứ xác định các quyền sử dụng đất ký hiệu lô C, C1 và lô B (cùng tài sản có 

trên đất) là tài sản chung của vợ chồng bà H, ông T thì cần căn cứ vào Điều 98, 

Khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai; Điều 115 Bộ luật dân sự; Điều 33, 38 Luật Hôn 

nhân và gia đình để giải quyết. Khi giải quyết, nếu diện tích đất không đủ điều 

kiện để tách thửa mà chỉ một bên đương sự không có điều kiện tạo dựng chỗ ở 

mới thì Tòa án tuyên giao cho một bên là bà H hoặc ông T được sử dụng đất và sở 

hữu tài sản trên đất nhưng phải thanh toán lại giá trị tài sản (tương ứng phần được 

chia) cho người còn lại. Nếu bà H, ông T không thể có chỗ ở khác thì Tòa án 

tuyên đó là tài sản sở hữu, sử dụng chung, không tách thửa để công nhận quyền sở 

hữu, sử dụng cho từng người mà chỉ xác định vị trí từng người được sử dụng trong 

thửa đất sử dụng chung đó tại Bản án, Quyết định của Tòa án. Đồng thời khi xét 

xử, Tòa án tuyên cho bên được giao hiện vật sẽ được quyền liên hệ tới Công ty 

trách nhiệm hữu hạn cơ khí T để tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển nhượng và 

được thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về đất đai, 

nhà ở. 

Tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Đã được Nghị 

quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân Tối cao hướng dẫn) thì: “Chưa đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp 

pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật khác có quy định về các điều kiện để cơ quan, 

tố chức, cá nhân khởi kiện yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và 

lợi ích của Nhà nước nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu 

một trong các điều kiện đó”. Trường hợp này, bà H yêu cầu chia tài sản chung của 

vợ chồng là quyền sử dụng đất và tài sản có trên đất thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi 

kiện vụ án; nên không thuộc trường hợp chưa đủ điều kiện khởi kiện.  

Việc Tòa án cấp sơ thẩm nhận định: Tại thời điểm hiện nay, diện tích đất 

nguyên đơn yêu cầu chia chưa làm thủ tục tách thửa, sang tên; nhà, đất là tài sản 

pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; diện tích đất 

nguyên đơn yêu cầu chia chưa kê khai đăng ký, chưa được cơ quan chức năng có 
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thẩm quyền công nhận quyền sử dụng cho bà H1 hoặc vợ chồng bà H ông T nên 

chưa đủ cơ sở để xác định là tài sản chung. Từ đó, đã xác định nguyên đơn chưa 

có đủ điều kiện khởi kiện theo điểm b khoản 1 Điều 192 nên căn cứ vào điểm g 

khoản 1 Điều 217 của Bộ luật Tố tụng Dân sự để quyết định đình chỉ yêu cầu chia 

tài sản chung của nguyên đơn và dành cho nguyên đơn bằng một vụ kiện khác khi 

có đủ điều kiện là không có căn cứ, trái quy định pháp luật, làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.  

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của 

nguyên đơn là bà Nguyễn Thị H, hủy một phần bản án sơ thẩm đối với nội dung 

đình chỉ giải quyết yêu cầu chia tài sản chung, chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử lại. 
 

[3] Các nội dung khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực thi hành nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.   
 

[4] Về chi phí tố tụng: Bao gồm các khoản tiền chi phí đo vẽ, định giá, thẩm 

định và chi phí tố tụng khác do đương sự đã nộp sẽ được quyết định khi cấp sơ 

thẩm xét xử lại vụ án chia tài sản chung vợ chồng.  
 

[5] Về án phí:  

[5.1] Án phí dân sự sơ thẩm: Do cấp sơ thẩm tính số tiền án phí bà H phải 

nộp có sai sót nên được tính lại như sau:  

Bà Nguyễn Thị H phải nộp số tiền án phí hôn nhân sơ thẩm là: 300.000 đồng.  

Bà Nguyễn Thị H phải nộp số tiền án phí liên quan đến nghĩa vụ trả nợ, cụ 

thể: 65.400.000 đồng x 5% = 3.270.000 đồng.  

Ông Nguyễn Văn T phải nộp số tiền án phí liên quan đến nghĩa vụ trả nợ, cụ 

thể: 89.400.000 đồng x 5% = 4.470.000 đồng. 

Riêng khoản tiền tạm ứng án phí về chia tài sản chung khi ly hôn do đương 

sự đã nộp sẽ được quyết định khi cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án chia tài sản chung 

vợ chồng. 

 [5.2] Án phí dân sự phúc thẩm: Đơn kháng cáo được chấp nhận nên bà H 

không phải chịu.  

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị H;  

Hủy một phần bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 76/2019/HNGĐ-ST ngày 

05/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố V đối với nội dung đình chỉ yêu cầu 

chia tài sản chung của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H đối với bị đơn ông Nguyễn 

Văn T.  

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố V để xét xử lại theo thủ 

tục sơ thẩm.  
 

Áp dụng: Điều 296 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; các Điều 56, 27, 

37, 60 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; điểm a, e khoản 5 và điểm a 

khoản 7  Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016. 
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Tuyên xử:  

1. Về hôn nhân: Ghi nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Nguyễn Thị H và ông 

Nguyễn Văn T. 

2. Về con chung: Bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Văn T có 02 con chung, 

gồm: Nguyễn Văn Truyền, sinh ngày 14-5-1996 và Nguyễn Văn Linh, sinh ngày 

25-5-1998, đã trưởng thành, các đương sự không yêu cầu xem xét giải quyết. 

3. Về nợ chung: Ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự về trả nợ chung, cụ 

thể: 

Bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Văn T mỗi người có nghĩa vụ trả cho vợ 

chồng ông Nguyễn Quốc H, bà Nguyễn Thị M số tiền là 17.900.000 đồng (Mười 

bảy triệu, chín trăm ngàn đồng). 

Bà Nguyễn Thị H, ông Nguyễn Văn T mỗi người có nghĩa vụ trả cho vợ 

chồng ông Nguyễn Văn H, bà Hà Thị M số tiền 47.500.000đ (Bốn mươi bảy triệu, 

năm trăm ngàn đồng) 

Ông Nguyễn Văn T có nghĩa vụ trả cho vợ chồng ông Nguyễn Văn H, bà Hà 

Thị M số tiền 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng), trong đó, nợ gốc là 

20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng); nợ lãi là 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả 

các khoản tiền, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành nghĩa vụ phải thực hiện thì 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi trên số tiền gốc chậm thi hành án 

theo mức lãi suất qui định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ Luật dân sự năm 2015. 

4. Về tiền chi phí đo vẽ, định giá, thẩm định và chi phí tố tụng khác: Sẽ được 

quyết định khi cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án chia tài sản chung vợ chồng.  

5. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Bà Nguyễn Thị H phải nộp (Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm và án phí liên 

quan đến nghĩa vụ thanh toán) số tiền 3.570.000đ (Ba triệu năm trăm bảy mươi 

ngàn đồng);  

Ông Nguyễn Văn T phải nộp (Án phí liên quan đến nghĩa vụ thanh toán) số 

tiền 4.470.000đ (Bốn triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng); 

Hoàn số tiền 895.000đ (Tám trăm chín mươi lăm ngàn đồng) cho ông 

Nguyễn Quốc H theo biên lai tạm ứng án phí số 0003463 ngày 05-7-2018 của Chi 

Cục Thi hành án dân sự thành phố V; 

Hoàn số tiền 2.975.000đ (Hai triệu chín trăm bảy mươi lăm ngàn đồng) cho 

ông Nguyễn Văn H, bà Hà Thị M theo biên lai tạm ứng án phí số 0004294 ngày 

22-8-2018 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố V. 

Án phí về chia tài sản chung sẽ được quyết định khi cấp sơ thẩm xét xử lại vụ 

án chia tài sản chung vợ chồng. 

6. Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Hoàn số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) cho bà Nguyễn Thị H theo biên 

lai tạm ứng án phí số 0001884 ngày 23-9-2019 của Chi Cục Thi hành án dân sự 

thành phố V. 

7. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 
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dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ, liên quan có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

8. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                                     
- VKSND tỉnh BR-VT;                         
- VKSND Tp Vũng Tàu; 

- TAND Tp Vũng Tàu; 

- THA DS Tp Vũng Tàu; 

- Các đương sự. 

- Lưu. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Cao Xuân Long 

 

 


